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	Tuần 10 tiết 46- 47  BẾP LỬA
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	 Hoạt động 1 : Giúp HS : Cảm nhận những cảm xúc chân thành của nhân vật trữ tình –người cháu –và hình ảnh người bà giàu tình thương,giàu đức hy sinh trong bài thơ Bếp lửa.Thấy được nghệ thuật diễn tả cảm xúc thông qua hồi tưởng kết hợp miêu tả, tự sự, bình luận của tác giả trong bài thơ .
	1.Hình ảnh bếp lửa được nhắc đến bao nhiêu lần ? 2.Tại sao khi nhắc đến bếp lửa là người cháu nhớ đến bà,và ngược lại,khi nhớ về bà là nhớ ngay đến hình ảnh bếp lửa ?
3.Hình ảnh bếp lửa mang ý nghĩa gì trong bài thơ ?
4. Vì sao tác giả lại viết : “ Ôi kì lạ và thiêng liêng- bếp lửa ! ” ?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH 
Tiết 46- 47  Văn bản                     BẾP LỬA
                                                                                                                               - Bằng Việt
I. ĐỌC- HIỂU CHÚ THÍCH : 
1. Tác giả:   Bằng Việt là nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước.    ( SGK trang 145)
2.Tác phẩm : 
- Bài thơ sáng tác năm 1963, khi tác giả đang học ngành Luật ở nước ngoài.
3.Bố cục: Chia làm 4 phần 
- Khổ 1: Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà.
- Khổ 2,3,4,5: Hồi tưởng những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà và hình ảnh bà gắn liền với hình ảnh bếp lửa.
- Khổ 6: Suy ngẫm về bà và cuộc đời bà.
- Khổ 7:Nỗi nhớ của người cháu về bà và bếp lửa.
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN: 
1. Hình ảnh bếp lửa khơi nguồn cho dòng hồi tưởng cảm xúc về bà.
- Một bếp lửa chờn vờn sương sớm 
- Một bếp lửa ấp iu nồng đượm 
->từ láy, ẩn dụ, điệp ngữ
-> Hình ảnh bếp lửa gợi nhớ đến bà, đó là hình ảnh thân thuộc của làng quê.
2. Hồi tưởng  những kỉ niệm tuổi thơ sống bên bà và tình bà cháu:
* Kỉ niệm năm 4 tuổi:
- Lên bốn tuổi ...
-  ... năm đói mòn đói mỏi
- ... nhớ khói hun nhèm mắt cháu
-…. nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay
-> Hình ảnh tả thực, miêu tả rõ nét nhất về nạn đói- một thời lịch sử đau thương của dân tôc. Sâu đậm nhất là kỉ niệm mùi khói bếp của cháu.
-> Tuổi thơ có nhiều gian khổ thiếu thốn.
* Kỉ niệm năm 8 tuổi
- Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa.
- Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế.
- ... bà bảo cháu nghe
- Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học.
-> Điệp ngữ, liệt kê, dùng nhiều động từ
-> Bà yêu thương, dùm bọc,che chở dạy dỗ và là chỗ dựa tinh thần cho cháu
*Kỉ niệm năm giặc đốt làng
- Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
- Vẫn vững lòng ... 
- ... lại bếp lửa bà nhen
- Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn 
- Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
-Trong bom đạn chiến tranh vẫn ngời sáng vẻ đẹp tinh thần đoàn kết xóm làng.
-> Sống bên bà, ấn tượng khó phai trong tác giả là cảnh giặc càn quét, bà vẫn vững lòng để con cháu yên tâm – bà là chỗ dựa tinh thần vững chắc của con cháu.
-> Người mẹ Việt Nam yêu nước đầy lòng hi sinh
- Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế!
-> Tiếng tu hú gợi ra tình cảnh vắng vẻ và nhớ mong của hai bà cháu. Cháu nhớ bà, nhớ quê hương
=> Kỉ niệm về bà và những năm tháng tuổi thơ luôn gắn liền với hình ảnh bếp lửa. Bếp lửa hiện diện như tình bà ấm áp, như chỗ dựa tinh thần, như sự cưu mang đùm bọc đầy chi chút của bà.
3. Suy ngẫm về bà và hình ảnh bếp lửa:
- Lận đận đời bà ...đến tận bây giờ
->Từ láy-> Cuộc đời bà quanh năm vất vả,giàu đức hi sinh.
- Nhóm bếp lửa...
- Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ.
-  Điệp ngữ-> Hình ảnh người bà tần tảo, đầy yêu thương, giàu lòng hi sinh luôn gắn liền với hình ảnh bếp lửa: bà là người nhóm lửa, giữ ngọn lửa luôn ấm nóng, tỏa sáng, truyền ngọn lửa của sức sống, của lòng yêu thương, niềm tin đến mọi người.Hình ảnh ngọn lửa mang ý nghĩa biểu tượng.
- Ôi kì lạ và thiêng liêng -  bếp lửa!
-> Bếp lửa bà nhen nhóm cả đời thật bình dị, thân thuộc mà chứa đựng biết bao sự kì diệu, thiêng liêng khó tả. Bếp lửa là tổ ấm, là cội nguồn gia đình, là cội nguồn quê hương đất nước.
4.Nỗi nhớ của người cháu về bà và bếp lửa.
- Giờ cháu đã đi xa ...  lên chưa? 
-> Điệp ngữ, câu hỏi tu từ
-> Không thể nào quên bếp lửa và tình cảm của bà.
-> Tình bà cháu sâu nặng.
III. TỔNG KẾT:  Ghi nhớ ( SGK trang 146)
IV. LUYỆN TẬP: 
( HS về nhà làm bài
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	Tuần 10 tiết 48 
 LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ
CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN

	 Hoạt động 1 : Giúp HS : Biết đưa yếu tố nghị luận vào bài văn tự sự một cách hợp lý.
	Đề bài : Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp.Trong buổi sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt.


BÀI GHI CỦA HỌC SINH 
  Tiết 48                  LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ SỰ
CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN
I. THỰC HÀNH TÌM HIỂU YẾU TỐ NGHỊ LUẬN TRONG ĐOẠN VĂN TỰ SỰ:
1. Ví dụ: “ Lỗi lầm và sự biết ơn” ( sgk trang 160)
2. Nhận xét: 
- Yếu tố nghị luận:
+ “ Những điều viết trên cát…trong lòng người” 
+ “ Vậy mỗi  chúng ta ………ân nghĩa lên đá” 
=> Vai trò, tác dụng: làm cho câu chuyện thêm sâu sắc, giàu tính triết lí, có ý nghĩa giáo dục cao: bao dung, nhân ái, biết tha thứ, ân  nghĩa, ân tình.
II. THỰC HÀNH VIẾT ĐOẠN VĂN TỰ  SỰ CÓ SỬ DỤNG YẾU TỐ NGHỊ LUẬN: 
Đề bài 1: Viết một đoạn văn kể lại buổi sinh hoạt lớp.Trong buổi sinh hoạt đó, em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là một người bạn tốt.
 ( Học sinh tự làm, Gv sửa chữa.)
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	Tuần 10 tiết 49 CHỦ ĐỀ : CẢM NHẬN THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 

	 Hoạt động 1 : Giúp HS :Cảm nhận thơ hiện đại Việt Nam thông qua 3 tác phẩm đã học .
	1.ĐỀ : So sánh hình tượng người lính trong Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính .
2.Cảm hứng người lao động  thông qua văn bản :Đoàn thuyền đánh cá
Em có nhận xét gì về cái nhìn và cảm xúc của tác giả trước thiên nhiên đất nước và con người lao động?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH 
Tiết 49     CHỦ ĐỀ : CẢM NHẬN THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM
 
	Số TT
	Tên bài thơ – Tác giả
	Năm sáng tác và thể loại
	Nội dung
	Nghệ thuật

	1
	Đồng chí – Chính Hữu
	1948 - tự do
	Tình đồng chí đẹp của những người lính cùng cảnh ngộ, cùng lí tưởng
	Hình ảnh, ngôn ngữ giản dị, chân thật, cô đọng và biểu cảm

	2
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật
	1969 - tự do
	Hình ảnh chiếc xe trong bão đạn và người lính lái xe hiên ngang, dũng cảm
	Hình ảnh hiện thực sinh động, giọng điệu khỏe khoắn, giàu tính khẩu ngữ

	3
	Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận
	1958 - thơ bảy chữ
	Cảm xúc về cuộc sống mới trước bức tranh đẹp, tráng lệ về thiên nhiên, vũ trụ và người lao động theo hành trình ra khơi
	Hình ảnh đẹp, rộng lớn, tráng lệ và sáng tạo, giàu sức liên tưởng, âm hưởng khỏe khoắn, lạc quan



1.ĐỀ : So sánh hình tượng người lính trong Đồng chí và Bài thơ về tiểu đội xe không kính .  (HS THAM KHẢO DÀN Ý KHÔNG GHI VÀO VỞ )
DÀN Ý 
a) Mở bài:
· Giới thiệu sơ lược hai tác giả, hai tác phẩm.
· Hình ảnh người lính qua hai tác phẩm: Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ trong những năm chống Pháp và người chiến sĩ Giải phóng quân miền Nam thời đánh Mỹ đã được phản ánh khá rõ nét với những vẻ đẹp khác nhau qua 2 bài thơ.
b) Thân bài:
+) Hình ảnh người lính trong bài thơ “Đồng chí”:
- Bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu thể hiện người lính nông dân thời kỳ đầu cuộc kháng chiến chống Pháp với vẻ đẹp giản dị, mộc mạc mà vô cùng cao quí.
· Những người lính xuất thân từ nông dân, ở những miền quê nghèo khó “nước mặn đồng chua”,"đất cày lên sỏi đá”. Họ “chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung”.
· Họ đến với cuộc kháng chiến với tinh thần yêu nước thật giản dị: nghe theo tiếng gọi cứu nước mà tự nguyện lên đường. Phía sau họ là bao cảnh ngộ: xa nhà, xa quê hương, phó mặc nhà cửa, ruộng vườn cho vợ con để sống cuộc đời người lính.
· Trải qua những ngày gian lao kháng chiến đã ngời lên phẩm chất anh hùng ở những người nông dân mặc áo lính hiền hậu ấy. Hình ảnh họ lam lũ với “áo rách vai”, “quần có vài mảnh vá”, với "chân không giày". Đói, rét, gian khổ khắc nghiệt đã khiến người lính phải chịu đựng những cơn sốt rét: “miệng cười buốt giá”, "sốt run người”, ”vầng trán ướt mồ hôi”.
 Họ có một đời sống tình cảm đẹp đẽ, sâu sắc:
· Lòng yêu quê hương và gia đình thể hiện qua nỗi nhớ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính”, niềm thương “gian nhà không”, qua ý thức về cảnh ngộ “quê hương anh nước mặn đồng chua” và “làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá”.
· Từ hiện thực cuộc sống gian lao thiếu thốn, họ vun đắp được tình đồng chí keo sơn, gắn bó với lòng yêu thương giữa những con người cùng cảnh ngộ, cùng chung lí tưởng, chung mục đích và ước mơ. Gian lao thử thách khiến tình đồng chí, đồng đội thêm keo sơn, sâu sắc. Ngược lại, tình đồng chí ấy lại giúp người lính có sức mạnh để vượt qua gian lao thử thách.
=> Hình ảnh người lính Cụ Hồ trong những ngày kháng chiến chống Pháp được Chính Hữu khắc họa trong tình đồng chí cao đẹp, tình cảm mới của thời đại cách mạng.
=> Họ được khắc họa và ngợi ca bằng cảm hứng hiện thực, bằng những chất thơ trong đời thường, được nâng lên thành những hình ảnh biểu tượng nên vừa chân thực, mộc mạc, vừa gợi cảm lung linh.
+) Người lính trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính”:
- Nếu như những người lính trong thời kì kháng chiến chống Pháp xuất thân từ những người nông dân nghèo khổ, quê hương họ là những nơi “nước mặn đồng chua”, “đất cày lên sỏi đá” thì những chiến sĩ lái xe Trường Sơn lại là những thanh niên có học vấn, có tri thức, đã được sống trong thời bình, được giác ngộ lí tưởng cách mạng cao cả, họ ra đi trong niềm vui phơi phới của sức trẻ hồn nhiên, yêu đời, yêu đất nước.
· Hình ảnh người lính lái xe – hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam những năm chống Mỹ phơi phới, dũng cảm, yêu thương được khắc họa qua hình ảnh những chiếc xe không có kính và một giọng điệu thơ ngang tàn, trẻ trung, gần gũi.
· Những chiếc xe không có kính là hình ảnh để triển khai tứ thơ về tuổi trẻ thời chống Mỹ anh hùng. Đây là một thành công đặc sắc của Phạm Tiến Duật. Qua hình ảnh chiếc xe bị bom giặc tàn phá, nhà thơ làm hiện lên một hiện thực chiến trường ác liệt, dữ dội. Nhưng cũng “chính sự ác liệt ấy lại làm cái tứ, làm nền để nhà thơ ghi lại những khám phá của mình về những người lính, về tinh thần dũng cảm, hiên ngang, lòng yêu đời và sức mạnh tinh thần cao đẹp của lí tưởng sống cháy bỏng trong họ”.
· Phân tích các dẫn chứng: tư thế thật bình tĩnh, tự tin “Ung dung buồng lái ta ngồi”, rất hiên ngang, hào sảng “Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng”. Một cái nhìn cuộc đời chiến đấu thật lãng mạn, bay bổng, trẻ trung: “Thấy sao trời và đột ngột cánh chim”.
· Và độc đáo hơn nữa là tinh thần hóa rủi thành may, biến những thách thức thành gia vị hấp dẫn cho cuộc đối đầu, khiến cho lòng yêu đời được nhận ra và miêu tả thật độc đáo: các câu thơ “ừ thì có bụi”,"ừ thì ướt áo” và thái độ coi nhẹ thiếu thốn gian nguy “gió vào xoa mắt đắng”. Họ đã lấy cái bất biến của lòng dũng cảm, thái độ hiên ngang để thắng cái vạn biến của chiến trường gian khổ và ác liệt.
· Sâu sắc hơn, nhà thơ bằng ống kính điện ảnh ghi lại được những khoảnh khắc “bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi”, "nhìn nhau mặt lấm cười ha ha”. Đó là khoảnh khắc người ta trao nhau và nhà thơ nhận ra sức mạnh của tình đồng đội, của sự sẻ chia giữa những con người cùng trong thử thách. Nó rất giống với ý của câu thơ “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” của Chính Hữu, nhưng hồn nhiên hơn, trẻ trung hơn.
· Hai câu kết bài thơ làm sáng ngời tứ thơ “Xe vẫn chạy…” về tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ: Họ mang trong mình sức mạnh của tình yêu với miền Nam, với lí tưởng độc lập tự do và thống nhất đất nước.
+) So sánh điểm giống và khác nhau về hình ảnh anh bộ đội trong hai bài thơ:
- Giống nhau:
· Chung mục đích chiến đấu: Vì nền độc lập của dân tộc.
· Đều có tinh thần vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.
· Họ rất kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu.
· Họ có tình cảm đồng chí, đồng đội sâu nặng.
- Khác nhau:
· Người lính trong bài thơ “Đồng chí” mang vẻ đẹp chân chất, mộc mạc của người lính xuất thân từ nông dân.
· Người lính trong “Bài thơ về tiểu
c) Kết bài
· Hình ảnh người lính trong hai bài thơ “Đồng chí” và “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” vang lên âm hưởng sử thi hào hùng của văn học nước ta trong suốt ba mươi năm kháng chiến trường kì gian khổ.
· Qua đó liên hệ giữa trước đây, bây giờ và sau này, những người lính vẫn sẽ mãi là biểu tượng đẹp của dân tộc, là những người con anh hùng của Tổ Quốc.
2.Cảm hứng người lao động  thông qua văn bản :Đoàn thuyền đánh cá
Em có nhận xét gì về cái nhìn và cảm xúc của tác giả trước thiên nhiên đất nước và con người lao động?
(HS THAM KHẢO GỢI Ý  KHÔNG GHI VÀO VỞ )
Gợi ý :Trước thiên nhiên và con người lao động, tác giả có một cái nhìn tươi mới, tràn đầy cảm xúc hào hứng. Mỗi hình ảnh thơ đều mang sức sống, mang niềm vui, cuốn theo tình yêu say đắm, mãnh liệt trước biển khơi bao la, hùng vĩ, giàu có vô tận của nhà thơ : cánh cửa vũ trụ với hòn lửa mặt trời, cá bạc, cá thu, cá nhụ, cá chim,…, người lao động hăng say làm việc. Đây chính là cái nhìn tin tưởng, phấn khởi của nhà thơ trước cuộc đời mới.
*****************************************************************
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BÀI GHI CỦA HỌC SINH
                        CHỦ ĐỀ TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU NĂM 1945
                                Tiết 50,51:     LÀNG - Kim Lân 
I. ĐỌC- HIỂU CHÚ THÍCH : 
1.Tác giả:   Kim Lân (SGK trang 172)
2. Tác phẩm : 
- Sáng tác: 1948
- Thể loại: truyện ngắn
3. Tóm tắt truyện:
II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN
1. Diễn biến tâm trạng của nhân vật ông Hai: 
a. Trước khi nghe tin làng theo giặc: 
- Vui mừng, phấn chấn  khi nghe tin kháng chiến khắp nơi thắng lợi: “ Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!”
b. Khi nghe tin làng theo giặc:
- Sững sờ, cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân, ông lặng đi tưởng như đến không thở được.
- Khi trấn tĩnh lại, ông cố không tin cái tin ấy, nhưng những người tản cư nói rành rọt quá, khiến ông không thể không tin.
- Cái tin dữ ấy trở thành nỗi ám ảnh, day dứt: Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi, về nhà nằm vật ra giường, nước mắt cứ giàn ra.
- Suốt mấy ngày sau đó, ông Hai không dám đi đâu chỉ quanh quẩn trong nhà và nơm nớp lo sợ.
- Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra gay gắt trong lòng ông Hai: “ Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”
-Xây dựng diễn biến tâm lí nhân vật:Ông Hai đau khổ, tuyệt vọng, ray rứt, xót xa, tủi hổ khi nghe tin làng theo giặc.
-> Lòng yêu làng, yêu nước của ông Hai.
- Ông Hai chỉ biết ôm đứa con út vào lòng thủ thỉ: “ Chết thì chết có bao giờ dám đơn sai.”
-> Lòng thủy chung với kháng chiến, với cách mạng của ông Hai.
-> Khẳng địng vẫn yêu làng tha thiết, tin tưởng vào cụ Hồ, vào kháng chiến.
-> Tình yêu nước thống nhất gắn bó với tình yêu làng
c. Khi nghe tin làng được cải chính:
Ông vui mừng, hớn hở, khoe: “ Tây nó đốt nhà tôi rồi...”
- Thái độ vui vẻ, hồ hởi, đi khoe với mọi người.
->Trọng danh dự, yêu làng, yêu nước.
2. Nghệ thuật: 
- Truyện được xây dựng theo cốt truyện tâm lí.
- Miêu tả tâm lí nhân vật sâu sắc, tinh tế.
- Ngôn ngữ nhân vật sinh động, giàu tính khẩu ngữ.
- Cách trần thuật linh hoạt, tự nhiên.
III. TỔNG KẾT: Ghi nhớ ( SGK trang 174)
IV. LUYỆN TẬP    Học sinh về nhà làm 
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